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I. Trắc nghiệm:Hãy chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào?
	A: Nửa cầu Bắc
	B: Nửa cầu Đông
	C: Nửa cầu Tây
	D: Nửa cầu Nam


Câu 2: Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu:
	A: Ôn đới
	B: Cận nhiệt đới

	C: Hoang mạc 
	D: Hàn đới


Câu 3: Dân cư Trung và Nam mĩ chủ yếu là:
	A: người da trắng
	B: người da vàng
	C: người da đen
	D: người lai


Câu 4: Bắc Mĩ có nền công nghiệp:

	A: phát triển ở trình độ cao.
	B: chiếm vị trí hàng đầu thế giới

	C: Phát triển mạnh ở Hoa Kì và Canađa.
	D: Tất cả các ý trên


Câu 5: Hệ thống núi trẻ, cao đồ sộ nhất Châu Mĩ ở đâu trong khu vực Trung và Nam Mĩ?

	A: Nằm ở trung tâm.

	B: Nằm ở dọc ven biển phía Đông.

	C: Nằm ở ven biển phía Tây

	D: Nằm ở phía Nam khu vực.


Câu 6: Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình:

	A: 1
	B: 2
	C: 3
	D: 4


Câu 7: Ở Bắc Mĩ  dân cư có đặc điểm phân bố là:
	A: rất đều
	B: đều

	C: không đều
	D: rất không đều


Câu 8: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là:

	A. Alaxca và Bắc Canada.
	B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.

	C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.
	D. Mê-hi-cô và Alaxca.


Câu 9: Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là công nghiệp hàng đầu thế giới?

	A. Hàng không 
	B. Vũ trụ

	C. Nguyên tử, hạt nhân
	D. Cơ khí


Câu 10: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:

	A. Nông nghiệp.
	B. Công nghiệp.

	C. Dịch vụ.
	D. Thương mại.


Câu 11: Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng:

	A. Ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới.
	B. Lúa gạo và các cây công nghiệp cận nhiệt đới.

	C. Cây hoa màu và các cây công nghiệp nhiệt đới.
	D. Cây hoa màu và cây công nghiệt ôn đới.


Câu 12: Châu Nam Cực bao gồm:
A. Lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.

B. Lục địa Nam Cực.

C. Châu Nam Cực và các đảo ven bờ.

D. Một khối băng khổng lồ thống nhất.

Câu 13:Trước khi Cri-xtôp Cô-lôm-bô phát hiện ra Tân thế giới, chủ nhân của châu Mĩ là ai?

A. Người Anh - điêng và người Mai-a.

B. Người Anh - điêng và người In-ca.

C. Người Anh - điêng và người E-xki-mô.

D. Người Anh - điêng và người A-xơ-tếch.

Câu 14:Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:
A. Nóng khô và khắc nghiệt.

B. Nóng ẩm và điều hòa.

C. Lạnh ẩm và điều hòa.

D. Nóng ẩm và thất thường.

Câu 15: Trung và Nam Mỹ đang dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa. Hiện nay số dân sống trong các đô thị chiếm:
A. 75% dân số

          B. 62% dân số



C. 78% dân số


D. 67% dân số

Câu 16: “Hiệp ước Nam cực” được 12 quốc gia trên thế giới ký kết nhằm mục đích gì?

A. Phân chia lãnh thổ


B. Phân chia tài nguyên 

C. Xây dựng căn cứ quân sự

D. Vì hòa bình, không công nhận phân chia lãnh thổ, tài nguyên.


Câu 17: Thành phần dân nhập cư ở châu Đại Dương chiếm khoảng bao nhiêu %?

A. 60%
B. 70% 
C. 80% 
D. 90%

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí châu Âu?

A. Có hai mặt tiếp giáp với các biển và đại dương.

B. Nằm ở khoảng cách giữa các vĩ tuyến 36oB và 71oB.

C. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh.

D. Có nhiều bán đảo, vũng vịnh và biển ăn sâu vào đất liền.

Câu 19: Hiện nay,dân cư châu Âu đang có xu hướng như thế nào:
A. trẻ hóa dân số

B. già hóa dân số

C. gia tăng tựnhiên cao.

D. kết cấu dân sốvàng

Câu 20: Bán đảo nào sau đây không thuộc khu vực Nam Âu:
A. bán đảo Ban-căng

B. bán đảo Italia

C. Bán đảoXcan-đi-na-vi

D. bán đảo I-bê-rich.

Câu 21: Ngành kinh tế đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho các quốc gia ở châu Âu:
A. công nghiệp

B. nông nghiệp

C. du lịch

D. lâm nghiệp

Câu 22: Các cường quốc công nghiệp ở khu vực Tây và Trung Âu:
A. I-ta-li-a

B. Anh, Pháp,Đức

C. LB Nga,Ucraina

D. Thụy Điển

Câu 23: Diện tích Châu ÂU là bao nhiêu?
A. 10 triệu km2
B. 14,1 triệu km2
C. 30 triệu km2
D. 42 triệu km2
Câu 24: Châu Âu tiếp giáp với châu lục và đại dương nào?
A. Châu Á, Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Thái Bình Dương.

B. Châu Á , Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải.

C. ChâuÁ , Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Bắc Băng Dương.

D. Châu Á , Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương

Câu 25: Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
A. Ơ-rô-pê-ô-ít

B. Môn-gô-lô-it

C. Nê-grô-it

D. Ô-xtra-lô-it

II. Tự luận: 

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học hãy so sánh sự giống và khác nhau về cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ và Nam Mĩ ?

Câu 2: Môi trường ôn đới lục địa và môi trường Địa Trung hải ở châu Âu khác nhau như thế nào?

Câu 3: Tại sao đại bộ phận lãnh thổ Ôxtrâylia có khí hậu khô hạn ?

Câu 4: Trình bày đặc điểm dân cư châu Đại Dương? Vì sao có sự đa dạng về thành phần dân cư ở châu Đại Dương như vậy?

Câu 5: Nêu một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ô Xtrây-li-a?

Trả lời:
 Câu 5: Đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ô Xtrây-li-a

- Phần lớn các đảo, quần đảo có khí hậu nóng ẩm, điều hoà, mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới phát triển. (Do chịu ảnh hưởng mạnh của đại dương)

- Lục địa Ô Xtrây-li-a: Phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc. (Do chí tuyến Nam đi qua giữa lãnh thổ, đại bộ phận lục địa nằm trong khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn định khó gây mưa, phía Đông có dãy Trường sơn ngăn ảnh hưởng của biển).

- Có nhiều động vật độc đáo nhất thế giới.

- Quần đảo Niu Di- len và phía Nam Ô Xtrây-li-a có khí hậu ôn đới.

	Câu
	Nội dung



	Câu 1


	* Giống nhau về cấu trúc địa hình

- Gồm 3 phần:

+ Phía Đông: gồm núi già và núi sơn nguyên

+ Ở giữa: là đồng bằng

+ Phía Tây: là hệ thống núi cao, hiểm trở.

* Khác nhau:

- Phía Đông: Bắc Mĩ là miền núi già Apalat và sơn nguyên nhỏ hẹp còn Nam Mĩ là các sơn nguyên Guyana, Braxin cổ rộng lớn.

- Ở giữa: Bắc Mĩ đồng bằng hẹp hơn và cao ở phía Bắc và tây bắc thấp dần về phía Nam và đông nam, Nam Mĩ là một chuỗi các đồng bằng kéo dài từ đồng bằng Ô- ri- nô-cô đến đồng bằng Pam-pa.  

- Phía Tây: Bắc Mĩ là hệ thống Cooc-đi-e chiếm một nửa diện tích như​ng thấp hơn, còn Nam Mĩ là hệ thống An-Đét hẹp hơn như​ng cao hơn, có nhiều núi lửa hoạt động.                   

	Câu 2


	Khí hậu  ôn đới 

lục địa 

Khí hậu địa trung hải

Phân bố

Khu vực Đông Âu
Khu vực Nam Âu – ven Địa Trung Hải
Khí hậu

Mùa đông lạnh khô, có tuyết rơi. Mùa hạ nóng, có mưa
Mùa đông không lạnh, mưa nhiêu. Mùa hạ nóng, khô.

Sông ngòi

Nhiều nước vào mùa Xuân (băng, tuyết tan), nước đóng băng vào mùa đông.
Ngắn, dốc. Nhiều nước vào mùa Thu – Đông.
Thực vật

Thay đổi từ Bắc xuống Nam. Rừng lá kim, thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích.
Rừng thưa. Cây lá cứng và bụi gai phát triển quanh năm.


	Câu 3


	- Có đường chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa nằm trong khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn định khó gây mưa.

- Phía đông lục địa có dãy núi cao nằm sát biển chạy dọc từ bắc xuống nam nên chắn gió biển thổi vào lục địa gây mưa mưa ở sườn đông, và gây hiệu ứng phơn ở sườn chắn gió làm cho khí hậu của phần lớn lục địa khô hạn.


